
DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ
TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT BÀN GIAO

Áp dụng cho căn hộ dự án Rivera Park Ha Noi



CỬA CHÍNH RA VÀO CĂN HỘ

QUY CÁCH
- Kích thước: 1m x 2.2m
- Cửa thép superdyna vân gỗ,
   chống cháy 120 phút

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Vina-Sanwa/Nhật Bản

CỬA CÁC LOẠI

CỬA THÔNG PHÒNG 

QUY CÁCH
- Kích thước: 0.9m x 2.2m
- Cửa gỗ dán menlamine cách âm

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
An Cường/Sunwood 

CỬA PHÒNG VỆ SINH

QUY CÁCH
- Kích thước: 0.8m x 2.2m
- Cửa gỗ dán chống ẩm,
   bề mặt phủ menlamine chống nước

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
An Cường/Sunwood 



CỬA KÍNH, KHUNG NHÔM

QUY CÁCH
- Kích thước theo thiết kế, kính hộp 3 lớp,
- Bề mặt phủ Low – E cách âm, cách nhiệt,
thanh nhôm, phụ kiện tiêu chuẩn cao cấp.

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Huyndai/Xingfa

CỬA CÁC LOẠI

PHỤ KIỆN CỬA NHÔM

QUY CÁCH
- Thép, sợ tĩnh điện bề mặt
-  Kiểu dáng hiện đại

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Draho/KinLong/tương đương

KHÓA CỬA CHÍNH

QUY CÁCH
Chất liệu Inox SUS 304. Khóa điện tử,
mở bằng mã số hoặc thẻ từ

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Samsung/Mirale/tương đương

KHÓA VÀ PHỤ KIỆN CỬA THÔNG PHÒNG,
CỬA PHÒNG VỆ SINH

QUY CÁCH
Chất liệu Inox SUS 304

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Vickini/PAQ/tương đương, Inmudex



VÒI SEN TẮM, 
VÒI CHẬU RỬA MẶT
QUY CÁCH
- Đồng nguyên khối
- Kiểu dáng thiết kế hiện đại

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Kohler/Bravat

VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ PHÒNG WC

BỆ XÍ VÀ LAVABO

QUY CÁCH
Sứ men nano siêu mịn, kháng khuẩn

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Kohler/Bravat

VÁCH TẮM KÍNH

QUY CÁCH
- Kích cường lực 10mm.
- Phụ kiện Inox 304 VPP, KinLong

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Đáp Cầu/VFG/Hải Long
VPP/KinLong

PHỤ KIỆN KHÁC
(MÓC TREO, GIÁ KHĂN, LÔ GIẤY)
QUY CÁCH
Inox chống oxy hóa

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Ceasar/Moen/ tương đương

GẠCH ỐP LÁT PHÒNG WC

QUY CÁCH
Màu sắc, kích thước theo thiết kế

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Taicera/ Đồng Tâm/ Tương đương



ĐÈN CHIẾU SÁNG

QUY CÁCH
Đèn led siêu bền, sử dụng chipset
nhập khẩu tiết kiệm điện

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Kingled/Philips/ tương đương Schneider/Legrand

VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN 

Ổ CẮM ĐIỆN, CÔNG TẮC ĐIỆN

QUY CÁCH
Kiểu dáng hiện đại, tiếp điểm
đồng nguyên chất, siêu bền

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT

QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN

QUY CÁCH
Sải cánh 20cm

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Roman/Panasonic/tương đương

RCCB, MCCB (AUTOMAT,
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TỔNG)

QUY CÁCH
Từ 15A đến 60A

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Schneider/LS/ tương đương



VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN 

DÂY ĐIỆN, CÁP ĐIỆN

QUY CÁCH
Các loại

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Thịnh Phát/Cadivi/LS/tương đương

CHUÔNG HÌNH (INTERCOM)

QUY CÁCH
Tích hợp hệ thống kiểm soát an ninh ra vào

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Panasonic/Huyndai/tương đương

BÌNH NƯỚC NÓNG

QUY CÁCH
Dung tích 301 phủ titanium chống bám cặn

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Ariston/Feroli/tương đương



ỐNG NƯỚC VẬT LIỆU SÀN

HỆ THỐNG ỐNG NƯỚC SÀN GỖ

QUY CÁCH
- Màu sắc, kích thước theo thiết kế.
- Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Donghwa/Jammi/Masfloor/tương đương

SÀN GẠCH

QUY CÁCH
- Sàn gạch Ceramic
- Màu sắc, kích thước theo thiết kế

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Taicera/Đồng Tâm/tương đương

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Dekko/Vesbo/tương đương, Bình Minh



TRẦN VÀ SƠN NƯỚC ĐIỀU HÒA
KHÔNG KHÍ

TRẦN THẠCH CAO SƠN HOÀN THIỆN

QUY CÁCH
Sơn 03 lớp (1 lớp lót + 2 lớp phủ)

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Nippon/Jotun/ICI/ tương đương

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

QUY CÁCH
Điều hòa Multicon (âm trần ống nối gió)

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Daikin, Mitsubishi/ Nhật Bản

QUY CÁCH
Trần thạch cao, khung xương
hoàn thiện theo tiêu chuẩn

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Vĩnh Tường/ Gypro/Boral/tương đương



TỦ BẾP

QUY CÁCH
Gỗ công nghiệp chống ẩm,
kiểu dáng hiện đại, mặt đá nhân tạo

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
An Cường/ Casta/ Tương đương

THIẾT BỊ BẾP, TỦ, NỘI THẤT KHÁC

TỦ GIẦY

QUY CÁCH
Gỗ công nghiệp chống ẩm, kiểu dáng hiện đại,
kích thước theo thiết kế

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
An Cường/ Casta/ Tương đương

TỦ QUẦN ÁO

QUY CÁCH
Gỗ công nghiệp chống ẩm, kiểu dáng hiện đại
kích thước theo thiết kế

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
An Cường/ Casta/ Tương đương



TỦ LAVABO

QUY CÁCH
Gỗ công nghiệp chống ẩm, kiểu dáng hiện đại,
kích thước theo thiết kế

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
An Cường/ Casta/ Tương đương

THIẾT BỊ BẾP, TỦ, NỘI THẤT KHÁC

ĐÁ MẶT BẾP, MẶT TỦ LAVABO

QUY CÁCH
Đá nhân tạo cao cấp, bề mặt cứng,
màu sắc hiện đại

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Solid Surface/ nhập khẩu/ tương đương

THIẾT BỊ BẾP

QUY CÁCH
- Bế từ hoặc bếp điện    - Chậu rửa 2 hố
- Vòi rửa 2 đường nóng lạnh  - Hút mùi âm tủ kích thước 60cm

XUẤT XỨ/ NHÀ SẢN XUẤT
Malocca/Teka/tương đương


